
PHỤ LỤC SỐ 05 

Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính 

so với thời gian quy định trong văn bản quy phạm pháp luật 

(TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1085/QĐ-TTg) 

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang) 

 

Tổng số TTHC: 89 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 71 TTHC; cấp xã 18 TTHC. 

STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

B 

TTHC nội bộ theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ (TTHC giải quyết công việc cụ thể cho cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị thuộc cơ quan hành chính nhà nước hoặc bảo đảm việc thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước) 

I NGÀNH CÔNG THƯƠNG (05 TTHC) 

  TTHC do Trung ương quy định: 05 TTHC 

  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 05 TTHC 

1 5.001373 

Quyết định giao tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ thuộc phạm 

vi quản lý của UBND cấp 

tỉnh 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

2 5.001375 

Phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

3 5.001376 

Phê duyệt Đề án chuyển 

nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ (đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ liên quan 

đến quốc phòng, an ninh 

quốc gia) 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

4 5.002773 
Tổ chức thực hiện đề án 

khuyến công quốc gia 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT 

ngày 23/4/2025 của Bộ Công 

Thương; Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

x 



 2 

STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

5  

Xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Nhân dân” (NNND), 

“Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) 

trong lĩnh vực nghề thủ 

công mỹ nghệ. 

Quyết định số 1128/QĐ-BCT 

ngày 23/4/2025 của Bộ Công 

Thương; Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

x 

II NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (12 TTHC) 

  TTHC do Trung ương quy định: 12 TTHC 

  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 12 TTHC 

1 5.001225 

Công nhận kết quả và khả 

năng nhân rộng, phạm vi 

ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh 

của sáng kiến, đề tài, đề án 

khoa học và công nghệ do 

cán bộ. công chức, viên 

chức là tác giả 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

2 5.001226 

Công nhận kết quả và khả 

năng nhân rộng, phạm vi ảnh 

hưởng trong sở, ban, ngành 

cấp tỉnh của sáng kiến, đề tài, 

đề án khoa học và công nghệ 

do cán bộ. công chức, viên 

chức là tác giả 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

3 5.000658 
Thành lập sàn giao dịch 

công nghệ vùng 

Quyết định số  1919/QĐ-

BKHCN ngày 28/8/2023 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

/Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

x 

4 5.000659 

Bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp trong hoạt động khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh 

Quyết định số  1919/QĐ-

BKHCN ngày 28/8/2023 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

/Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

x 

5 5.000660 

Miễn nhiệm giám định viên 

tư pháp trong hoạt động 

khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh 

Quyết định số  1919/QĐ-

BKHCN ngày 28/8/2023 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

/Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

6 5.000661 

Thực hiện giám định chất 

lượng và giá trị máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công 

nghệ trong dự án đầu tư 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

7 5.000595 

Phê duyệt triển khai thực 

hiện nhiệm vụ Khoa học và 

Công nghệ cấp tỉnh 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

8 5.000597 

Công nhận kết quả nghiệm 

thu nhiệm vụ Khoa học và 

Công nghệ cấp tỉnh 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

9 5.000601 

Xếp hạng kết quả xây dựng, 

áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001 

của các cơ quan cấp tỉnh 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

10 5.000636 

Thẩm định thiết kế cơ sở 

(trường hợp thiết kế 2 

bước), thiết kế chi tiết 

(trường hợp thiết kế 1 

bước) dự án đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin 

nhóm B. 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

11 5.000637 

Thẩm định thiết kế cơ sở 

(trường hợp thiết kế 2 

bước), thiết kế chi tiết 

(trường hợp thiết kế 1 

bước) dự án đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin 

nhóm C 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

12 5.000639 

Thẩm định kế hoạch thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin 

(thẩm quyền phê duyệt của 

Chủ tịch UBND tỉnh) 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

III NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (29 TTHC) 

  TTHC do Trung ương quy định: 29 TTHC 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 23 TTHC 

1 5.000.685 

Cho phép trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên 

công lập hoạt động trở lại 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

2 5.000.686 

Sáp nhập, chia, tách trung 

tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường 

xuyên công lập 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

3 5.000.687 

Giải thể trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên công lập 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

4   

Đề nghị đánh giá, công 

nhận “Cộng đồng học tập” 

cấp xã 

Thông tư số 25/2023/TT-

BGDĐT ngày 27/3/2023; 

Thông tư số 11/2025/TT-

BGDĐT ngày 12/6/2025. 

x 

5   

Cho phép trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục hòa 

nhập công lập hoạt động trở 

lại 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

6   

Sáp nhập, chia, tách trung 

tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập công lập 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

7   

Giải thể trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục hòa 

nhập công lập 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

8   

Cho phép thành lập cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp cho 

người khuyết tật, phân hiệu 

của trường trung cấp công 

lập 

Nghị định số 143/2016/NĐ-

CP ngày 14/10/2016; Nghị 

định số 24/2022/NĐ-CP ngày 

06/4/2022; Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 

x 

9   

Chia, tách, sáp nhập trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 

ngày 14/10/2016; Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 

x 

10   

Thủ tục giải thể trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 

ngày 14/10/2016; Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 

x 

11   

Thủ tục chấm dứt hoạt động 

phân hiệu của trường trung 

cấp công lập trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 

ngày 14/10/2016; Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 

x 

12   

Thủ tục đổi tên trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 

ngày 14/10/2016; Nghị định số 

24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 

x 

13   

Thành lập hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021; 

Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

x 

14   

Thay thế chủ tịch, thư ký, 

thành viên hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021; 

Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

x 

15   

Miễn nhiệm, cách chức chủ 

tịch, thư ký, thành viên hội 

đồng trường cao đẳng công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021 

x 



 6 

STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

16   
Thành lập hội đồng trường 

trung cấp công lập 

Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021; 

Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

x 

17   

Thay thế chủ tịch, thư ký, 

thành viên hội đồng trường 

trung cấp công lập 

Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021; 

Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

x 

18   

Miễn nhiệm, cách chức chủ 

tịch, thư ký, thành viên hội 

đồng trường trung cấp công 

lập 

Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021 

x 

19   
Thành lập trường phổ thông 

dân tộc nội trú 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

20   
Sáp nhập, chia, tách trường 

phổ thông dân tộc nội trú 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

21   
Giải thể trường phổ thông 

dân tộc nội trú 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

22   

Cho phép trường phổ thông 

dân tộc nội trú hoạt động 

giáo dục trở lại (Đối với 

trường phổ thông dân tộc 

nội trú có cấp học cao nhất 

là trung học phổ thông) 

Nghị định số 125/2024/NĐ-

CP ngày 05/10/2024; Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 

23   

Thủ tục chấp thuận việc dạy 

và học tiếng nói, chữ viết 

của dân tộc thiểu số trong 

các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục 

thường xuyên 

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP 

ngày 15/7/2010 của Chính 

phủ; Thông tư số 32/2021/TT-

BGDĐT ngày 22/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Nghị định số 

143/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

x 



 7 

STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: 06 TTHC 

1   

Cho phép trường phổ thông 

dân tộc nội trú hoạt động 

giáo dục trở lại (Đối với 

trường phổ thông dân tộc 

nội trú trung học cơ sở) 

Quyết định số 1709/QĐ-

BGDĐT ngày 27/6/2025. 
x 

2   
Thành lập trường phổ thông 

dân tộc bán trú 

Quyết định số 1709/QĐ-

BGDĐT ngày 27/6/2025 
x 

3   

Thủ tục cho phép trường 

phổ thông dân tộc bán trú 

hoạt động giáo dục trở lại 

Quyết định số 1709/QĐ-

BGDĐT ngày 27/6/2025 
x 

4   
Sáp nhập, chia, tách trường 

phổ thông dân tộc bán trú 

Quyết định số 1709/QĐ-

BGDĐT ngày 27/6/2025 
x 

5   
Giải thể trường phổ thông 

dân tộc bán trú 

Quyết định số 1709/QĐ-

BGDĐT ngày 27/6/2025 
x 

6 5.000.691 
Cho phép trung tâm học tập 

cộng đồng hoạt động trở lại 

Luật Giáo dục 2019; Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2024 của Chính phủ 

x 

IV NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (14 TTHC) 

  TTHC do Trung ương quy định: 14 TTHC 

  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 12 TTHC 

1 5.000698 

Thành lập khu rừng đặc 

dụng thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 1343/QĐ- 

 BNN-VP ngày 04/4/2023 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

2 5.000699 

Thành lập khu rừng phòng 

hộ nằm trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương 

Quyết định số 1343/QĐ- 

 BNN-VP ngày 04/4/2023 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

3 5.001200 

Chuyển loại rừng đối với 

khu rừng do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định 

thành lập 

Quyết định số 3703/QĐ- 

 BNN-LN ngày 30/10/2024 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 



 8 

STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

4 5.000700 

Quyết định đóng hoặc mở 

cửa rừng tự nhiên thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Quyết định số 1343/QĐ- 

 BNN-VP ngày 04/4/2023 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

5 5.003192 

Tiếp nhận, xác lập lâm sản, 

động vật, thực vật thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm, Phụ lục CITES 

do chủ sở hữu tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu 

cho Nhà nước 

Quyết định số 2391/QĐ-

BNNMT ngày 27/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

x 

6 5.003190 

Phê duyệt phương án xử lý 

lâm sản, động vật, thực vật 

thuộc Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm, Phụ lục 

CITES do chủ sở hữu tự 

nguyện chuyển giao quyền 

sở hữu cho Nhà nước 

Quyết định số 2391/QĐ-

BNNMT ngày 27/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

x 

7 5.003188 

Giao tài sản là gỗ, thực vật 

ngoài gỗ cho cơ quan quản 

lý chuyên ngành 

Quyết định số 2391/QĐ-

BNNMT ngày 27/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

x 

8 5.003186 

Giao, điều chuyển cho cơ 

quan, đơn vị quản lý, sử dụng 

đối với gỗ, thực vật ngoài gỗ 

không thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I, 

Phụ lục I CITES 

Quyết định số 2391/QĐ-

BNNMT ngày 27/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

x 

9   
Thu hồi Giấy phép tiếp cận 

nguồn gen 

Quyết định số 2308/QĐ-

BNNMT ngày 23/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

10   

Chuyển vị bảo tồn động vật, 

thực vật thuộc Danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ 

Quyết định số 2405/QĐ-

BNNMT ngày 27/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

x 

11   

Thu hồi Giấy chứng nhận 

Cơ sở tồn đa dạng sinh học 

trong trường hợp nhận được 

thông tin quy định tại các 

điểm b, c, d, đ, e khoản 1 

Điều 22 Thông tư số 

27/2025/TT-BNNMT ngày 

24/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

Quyết định số 2405/QĐ-

BNNMT ngày 27/6/2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

x 

12 5.001199 

Quyết định thu hồi rừng đối 

với trường hợp chủ rừng là 

tổ chức được Nhà nước 

giao, cho thuê khi hết hạn 

mà không được gia hạn 

Quyết định số 3703/QĐ-BNN-

LN ngày 30/10/2024; Quyết 

định số 167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

x 

 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: 02 TTHC 

1   

Quyết định thu hồi rừng đối 

với trường hợp chủ rừng là 

hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư sử dụng rừng 

không đúng mục đích, cố ý 

không thực hiện nghĩa vụ 

với Nhà nước hoặc vi phạm 

nghiêm trọng quy định của 

pháp luật về lâm nghiệp; 

không tiến hành hoạt động 

bảo vệ và phát triển rừng sau 

12 tháng liên tục kể từ ngày 

được giao, được thuê rừng, 

trừ trường hợp bất khả kháng 

được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xác nhận; rừng 

được giao, được thuê không 

đúng thẩm quyền hoặc 

không đúng đối tượng 

Quyết định số 3703/QĐ- 

 BNN-LN ngày 30/10/2024 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

2   

Quyết định thu hồi rừng đối 

với trường hợp chủ rừng là 

hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư được Nhà 

nước giao, cho thuê khi hết 

hạn mà không được gia hạn 

Quyết định số 3703/QĐ- 

 BNN-LN ngày 30/10/2024 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

x 

V NGÀNH NỘI VỤ (22 TTHC) 

  TTHC do Trung ương quy định: 22 TTHC  

  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 16 TTHC 

1   

Tiêu huỷ tài liệu lưu trữ 

(gồm cả tài liệu lưu trữ điện 

tử) hết giá trị tại Lưu trữ cơ 

quan 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

2   
Thôi việc đối với công 

chức, viên chức  

Quyết định số 727/QĐ-BNV 

ngày 09/7/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

446/QĐ-BNV ngày 12/8/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

x 

3   

Xét thăng hạng viên chức từ 

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động lên 

Kiểm định viên kỹ thuật an 

toàn lao động. 

Quyết định số 1758/QĐ- 

LĐTBXH ngày 23/10/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - 

TBXH; Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh  

x 

4   

Xét thăng hạng viên chức từ 

Kiểm định viên kỹ thuật an 

toàn lao động lên Kiểm 

định viên chính kỹ thuật an 

toàn lao động. 

Quyết định số 1758/QĐ- 

LĐTBXH ngày 23/10/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - 

TBXH; Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh  

x 

5   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

6   
Thủ tục tặng danh hiệu Tập 

thể lao động xuất sắc 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

x 

7   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh theo chuyên đề 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

x 

8   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh cho hộ gia đình 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

x 

9   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh về thành tích đối ngoại 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

x 

10   

Đề nghị hủy bỏ quyết định 

tặng danh hiệu thi đua hoặc 

hình thức khen thưởng, thu 

hồi hiện vật khen thưởng và 

tiền thưởng (thẩm quyền ra 

quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

x 

11  

Đề nghị tước, phục hồi và 

trao lại danh hiệu vinh dự 

nhà nước (thẩm quyền ra 

quyết định của Chủ tịch 

nước) 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

12  

Thủ tục thẩm định đề án vị 

trí việc làm trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định số 

167/QĐ-UBN ngày 14/7/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

x 

13  

Thủ tục thẩm định điều 

chỉnh vị trí việc làm trong 

các cơ quan, tổ chức hành 

chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Quyết định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định 

số 167/QĐ-UBND ngày 

14/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang 

x 

14  

Thủ tục thẩm định đề án vị 

trí việc làm trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

UBND cấp tỉnh 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

15  

Thủ tục thẩm định điều 

chỉnh vị trí việc làm trong 

các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền quyết 

định của UBND cấp tỉnh 

Quyết định số 167/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

16  
Thủ tục phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã 

Quyết định số 319/QĐ-BNV 

ngày 08/4/2025 của Bộ Nội 

vụ; Quyết định số 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên 

Quang 

 

 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: 06 TTHC 

1   

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã cho 

cá nhân, tập thể theo công 

trạng 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

2   

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích thi đua theo 

chuyên đề 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

3   

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã cho 

hộ gia đình 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

4   
Thủ tục tặng danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

Quyết định số 311/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

5   
Thủ tục tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động tiên tiến” 

Quyết định số 638/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

6   
Thủ tục tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

Quyết định số 638/QĐ-BNV 

ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ; Quyết định 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

VI NGÀNH DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (06 TTHC) 

  TTHC do Trung ương quy định: 06 TTHC 

  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (02 TTHC) 

1 6.005.365 

Theo dõi chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số 

Quyết định 552/QĐ-BDTTG 

ngày  18/8/2025 của Bộ Dân tộc 

và Tôn giáo; Quyết định số 

628/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 

của UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 

2 6.005.366 

Thủ tục Đánh giá Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số 

Quyết định 552/QĐ-BDTTG 

ngày  18/8/2025 của Bộ Dân tộc 

và Tôn giáo; Quyết định số 

628/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 

của UBND tỉnh Tuyên Quang 

x 
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STT 

Thủ tục hành chính Rút ngắn 

30% thời 

gian giải 

quyết so 

với quy 

định 

Mã TTHC Tên TTHC 

Văn bản quy định 

TTHC/Quyết định công bố 

TTHC 

 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã (04 TTHC) 

1   

Phê duyệt danh sách các 

dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù 

giai đoạn 2021 - 2025 

Nghị định 124/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính 

phủ; Quyết định 39/2020/QĐ-

TTg ngày 31/12/2025 của 

TTCP; Quyết định số 365/QĐ- 

BDTTG ngày 24/6/2025. 

x 

2   

Sửa đổi, bổ sung danh sách 

các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, có khó khăn đặc 

thù giai đoạn 2021 - 2025 

Nghị định 124/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính 

phủ; Quyết định 39/2020/QĐ-

TTg ngày 31/12/2025 của 

TTCP; Quyết định số 365/QĐ- 

BDTTG ngày 24/6/2025. 

x 

3   

Phê duyệt danh sách xã khu 

vực III, II, I và công nhận 

thôn đặc biệt khó khăn 

thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2025 

Nghị định 124/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính 

phủ; Quyết định 33/2020/QĐ-

TTg ngày 12/11/2025 của 

TTCP; Quyết định số 365/QĐ- 

BDTTG ngày 24/6/2025. 

x 

4   

Sửa đổi, bổ sung danh sách 

xã khu vực III, II, I và công 

nhận thôn đặc biệt khó khăn 

thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2025 

Nghị định 124/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính 

phủ; Quyết định 33/2020/QĐ-

TTg ngày 12/11/2025 của 

TTCP; Quyết định số 365/QĐ- 

BDTTG ngày 24/6/2025. 

x 

VII NGÀNH TƯ PHÁP (01 TTHC) 

 TTHC do Trung ương quy định: 01 TTHC  

 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 01 TTHC  

1 5.001214 

Cập nhật thông tin vào Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về pháp 

luật 

Quyết định 1006/QĐ-BTP ngày 

12/6/2023, Quyết định 167/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

x 
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